
Đệ nhất sách 

 Lĩnh Nam trích quái (Giáp bản) 嶺南摭怪（甲本） 

 Lĩnh Nam trích quái (Ất bản) 嶺南摭怪（乙本） 

 Lĩnh Nam trích quái (Bính bản) 嶺南摭怪（丙本） 

 Mã Lân dật sử 馬麟逸史 

Đệ nhị sách 

 Việt điện u linh tập lục 粵甸幽靈集录 

 Việt điện u linh tập toàn biên 越甸幽靈集全编 

 Việt điện u linh 粵甸幽靈 

 Tân đính giảo bình Việt điện u linh tập 新訂較評越甸幽靈集 

 Việt điện u linh tập 越甸幽靈集 

Đệ tam sách 

 Thiên Nam vân lục 天南雲籙 

 Nam quốc dị nhân sự tích lục 南國異人事跡錄 

 Phan thần nương ngọc phả ○ sách Đinh thánh mẫu ngọc phả ○ Tản Viên thánh sự tích 潘神

娘玉譜○冊丁聖母玉譜○傘員聖事跡 

 Hùng triều Chử Đồng Tử cập Tiên Dung, Tây Cung nhị vị tiên nữ ngọc phả 雄朝褚童子及仙

容、西宮二位仙女玉譜 

 Đại Càn quốc gia Nam Hải tứ vị thánh nương ngọc phả lục 大乾國家南海四位聖娘玉譜錄 

 Giáo dục xã phụng sự 教育社奉事 

 Đại Càn quốc gia Nam Hải tứ vị thánh nương vương, Linh Tiều Qua Qua phu nhân sự tích 大

乾國家南海四位聖娘王、靈湫瓜瓜夫人事迹 

 Thiên bản vân hương Lê triều thánh mẫu ngọc phả 天本雲鄉黎朝聖母玉譜 

 Vân cát thần nữ cổ lục 雲葛神女古籙 

 Lê quận công cổ truyền thủy mạt 黎郡公古傳始末 

 Vũ thị liệt nữ thần lục 武氏烈女神錄 

 Hội chân biên 會真編 

 Dị nhân lược chí 異人略志 

Đệ tứ sách 

 Truyền kỳ mạn lục 傳奇漫錄 

 Truyền kỳ tân phả 傳奇新譜 

 Việt Nam kỳ phùng sự lục 越南奇逢事錄 

 Đồng song ký 同窗記 

Đệ ngũ sách 



 Thánh Tông di thảo 聖宗遺草 

 Hoa viên kỳ ngộ ký 華園奇遇記 

 Tùng trúc liên mai tứ hữu 松竹蓮梅四友 

 Kim Vân Kiều lục 金雲翹錄 

 Đào hoa mộng ký – Tục Đoạn trường tân thanh 桃花夢記—續斷腸新聲 

 Nam sử tư ký 南史私記 

Đệ lục sách 

 Lão song thô lục 老窗粗錄 

 Hoàng Việt xuân thu 皇越春秋 

Đệ thất sách 

 Việt Nam khai quốc chí truyện 越南開國志傳 

 Hoan châu ký 驩州記 

Đệ bát sách 

 An Nam nhất thống chí 安南一統志 

 Hoàng Việt long hưng chí 皇越龍興志 

Đệ cửu sách 

 Công dư tiệp ký 公餘捷記 

 Danh thần danh nho truyện ký 名臣名儒傳記 

Đệ thập sách 

 Thần quái hiển linh lục 神怪顯靈錄 

 Nam thiên trân dị tập 南天珍異集 

Đệ thập nhất sách 

 Lịch đại danh thần sự trạng 歷代名臣事狀 

 Việt tuấn giai đàm tiền biên 越雋佳談前編 

 Bản quốc dị văn lục 本國異聞錄 

 Đại Nam kỳ truyện 大南奇傳 

 Hạ dư nhàn thoại 夏餘閑話 

 Nam chân tạp ký 南真雜記 

 Thái Bình quảng ký 太平廣記 

Đệ thập nhị sách 



 Tang thương ngẫu lục 桑滄偶錄 

 Thính văn dị lục 聽聞異錄 

 Hát Đông thư dị 喝東書異 

Đệ thập tam sách 

 Bà Tâm huyền kính lục 婆心懸鏡錄 

 Luân lý giáo khoa thư: Nhân trung vật 倫理教科書：人中物 

 Nam quốc giai sự 南國佳事 

 Đại Nam hành nghĩa liệt nữ truyện 大南行義列女傳 

 Nam quốc vĩ nhân truyện 南國偉人傳 

 Cổ quái bốc sư truyện 古怪卜師傳 

 Vũ Đình nguyệt viên kỷ sự 武亭月圓紀事 

Đệ thập tứ sách 

 Dã sử 野史 

 Dã sử bổ di 野史補遺 

Đệ thập ngũ sách 

 Kiến văn lục 見聞錄 

 Truyện ký trích lục 傳記摘錄 

 Nam thành du dật toàn truyện 南城遊逸全傳 

 Điểu tham kỳ án 鳥探奇案 

 Tây Dương Gia Tô bí lục 西洋耶蘇祕錄 

Đệ thập lục sách 

 Nam ông mộng lục 南翁夢錄 

 Xuyết thập tạp ký 掇拾雜記 

 Vũ trung tùy bút 雨中隨筆 

 Mẫn hiên thuyết thoại 敏軒說類 

Đệ thập thất sách 

 Công hạ ký văn 公暇記聞 

 Sơn cư tạp thuật 山居雜述 

Đệ thập bát sách 

 Nam thiên trung nghĩa thực lục 南天忠義實錄 

 Nhân vật chí 人物志 



 Khoa bảng tiêu kỳ 科榜標奇 

Đệ thập cửu sách 

 Hồng Ấn Tử truyện 紅印子傳 

 Tân niên bôi tửu 新年杯酒 

 Đằng trượng 籐杖 

 Gia tình thoại 家情話 

 Hoạn hải ba đào 宦海波濤 

 Mộng trung mộng 夢中夢 

 Tuẫn tình biệt lục 殉情別錄 

 Tân hôn nhất tịch thoại 新婚一夕話 

 Chiêu nhị nương truyện 昭二娘傳 

 Tam lãn Hán 三懶漢 

 Tân truyền kỳ lục 新傳奇錄 

 Vũ trùng giác thắng ký 羽蟲角勝記 

 Vân Nang tiểu sử 雲囊小史 

 Tang thương lệ sử 桑滄淚史 

Đệ nhị thập sách 

 Trớ thái thiền sư 咀菜禪師 

 Quốc ngoại quốc 國外國 

 Chân tướng quân 真將軍 

 Tái sinh sinh 再生生 

 Dư ngu sấm 余愚讖 

 Không trung duyên 空中緣 

 Chiến trường chi thự quang 戰場之曙光 

 Huyết chỉ 血紙 

 Hiệp cẩu 俠狗 

 Trư vương bản kỷ 豬王本紀 

 Hoan tống Trư vương kỷ 歡送豬王紀 

 Nghĩa ly nô 義貍奴 

 Viên quốc 猿國 

 Nghĩa cưu 義鳩 

 Vạn lý bô đào ký 萬里逋逃記 

 Kiếp hậu quân nhân 劫後軍人 

 Trùng Quang tâm sử 重光心史 

 Hậu Trần dật sử 後陳逸史 

 Hiệp thủy quân 俠水軍 

 Tử chi nghĩa 死之義 


